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1 26203336866 Tạ Thị Thúy An K26NTQ ĐẠT

2 26203121091 Nguyễn Thị Bình K26NTQ HỎNG

3 25203303745 Nguyễn Thị Minh Châu K25NTQ HỎNG

4 25203309254 Nguyễn Bảo Châu K25NTQ ĐẠT

5 26203300642 Hồ Huỳnh Châu K26NTQ HỎNG

6 26203341581 Dương Thị Xuân Diễm K26NTQ HỎNG

7 25203316478 Phạm Thị Lệ Giang K25NTQ HỎNG

8 26203320089 Nguyễn Thị Cẩm Giang K26NTQ ĐẠT

9 26203329375 Võ Thanh Hằng K26NTQ HỎNG

10 25202504675 Cù Thị Kim Hiền K25NTQ HỎNG

11 26203332232 Phan Thị Xuân Hương K26NTQ HỎNG

12 26203323163 Lê Thị Thu Hương K26NTQ HỎNG

13 24203204757 Lê Thị Hoài Ly K24NTQ HỎNG

14 25203302814 Nguyễn Thị Ly K25NTQ HỎNG

15 25203300260 Đỗ Thị Mai K25NTQ ĐẠT

16 25213303384 Phan Đỗ Diệu My K25NTQ HỎNG

17 25203304245 Lê  Na K25NTQ HỎNG

18 25203315756 Nguyễn Thị Kim Na K25NTQ HỎNG

19 25203308727 Hà Nguyễn Xuân Nữ K25NTQ HỎNG

20 24203115138 Nguyễn Thị Tường Ny K24NTQ HỎNG

21 26203324829 Hồ Thị Hoàng Ny K26NTQ HỎNG

22 26203334261 Lê Thị Phương Nga K26NTQ HỎNG

23 25203305530 Lê Thị Hồng Nhi K25NTQ HỎNG

24 25203313278 Bùi Thị Uyễn Nhi K25NTQ ĐẠT

25 25203317600 Trần Thị Quỳnh Như K25NTQ ĐẠT

26 25203303804 Trần Thị Ngọc Như K25NTQ HỎNG

27 26207228006 Nguyễn Thị Quỳnh Như K26NTQ HỎNG

28 25203302977 Võ Thị Kiều Oanh K25NTQ HỎNG

29 26207231622 Nguyễn Thị Kiều Oanh K26NTQ HỎNG

30 25203305738 Nguyễn Thị Bích Phượng K25NTQ ĐẠT

31 26213335014 Đồng Phú Quốc K26NTQ HỎNG

32 25213305656 Ngô Trường Quý K25NTQ HỎNG

33 26203329495 Nguyễn Thị Hạ Quyên K26NTQ HỎNG

34 25203307302 Trương Thị Thu Sương K25NTQ HỎNG

35 24203104984 Lê Thị Thanh Tuyền K24NTQ HỎNG

36 26203320289 Lê Thị Thanh Tuyền K26NTQ HỎNG

37 24203215948 Trần Thị Thu Thảo K25NTQ HỎNG
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38 26207229107 Mai Thị Bích Thảo K26NTQ HỎNG

39 26207200511 Châu Thị Thu Thủy K26NTQ HỎNG

40 25203301128 Nguyễn Thị Ngọc Thúy K25NTQ HỎNG

41 26202627488 Võ Thị Ánh Thư K26NTQ HỎNG

42 25203304375 Nguyễn Thị Ngọc Trâm K25NTQ HỎNG

43 25203316320 Nguyễn Thị Kim Trinh K25NTQ ĐẠT

44 26202122985 Mai Thị Ngọc Trinh K26NTQ HỎNG

45 26203342235 Phan Thị Thùy Trinh K26NTQ HỎNG

46 25203301107 Lê Thị Mai Vy K25NTQ HỎNG

47 25203315587 Phạm Khánh Vy K25NTQ HỎNG

48 26203323929 Trần Tường Vy K26NTQ ĐẠT

49 25203303443 Nguyễn Thị Thúy Vy K25NTQ HỎNG

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2025
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